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1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH 

2. Ngày sinh: 20/11/1976 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm: Phó giáo sư Năm phong: 2015 

   Học vị: Tiến sỹ Năm đạt: 2006 

4. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

5. Nơi ở hiện nay: 409, chung cư Thăng Long nuber one, Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 

8. Điện thoại: 04.39335618 Nhà riêng:  Di động: 0986520658 

9. Fax:   Email: anh90tk@yahoo.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Dược 1999 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Dược lý - Dược lâm sàng 2002 

3 Tiến sĩ Đại học Tổng hợp Bordeaux 2, 

Cộng hòa Pháp 

Khoa học Dược học 2006 

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh      

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 12/2001-12/2002 Giảng viên tập 

sự 

Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ môn Dược lực 

2 12/2002 - nay Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ môn Dược lực 

3 6/2009-6/2010 cán bộ kiêm 

nhiệm 

Trường Đại học Dược Hà Nội Trung tâm DI&ADR Quốc 

gia 

4 6/2010 - 7/2017 Phó giám đốc Trường Đại học Dược Hà Nội Trung tâm DI&ADR Quốc 

gia 

5 7/2018 - nay  Trung tâm DI&ADR Quốc 

gia 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
 

 



                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Từ năm 2004 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

 

Từ năm 2013 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

đại học và sau đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

- Chương trình giảng dạy:  

Chương trình Dược học 

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng 

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Dược lý-Dược lâm sàng 

Chương trình chuyên khoa I và chuyên khoa II chuyên ngành Dược lý-Dược lâm sàng 

Chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng chăm sóc dược 

Chương trình Hóa dược 

Chương trình hóa học 

Chương trình Công nghệ sinh học 
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời 

gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Xây dựng phương pháp định lượng 

đồng thời 3 kháng sinh carbapenem 

trong huyết tương bằng sắc ký lỏng 

hiệu năng cao(HPLC). 

Chủ trì 9/2010 - 

9/2011 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

2 Nghiên cứu tác dụng giải lo âu thực 

nghiệm của Stephania sinica Diels. và 

Stephania dielsiana Y.C. Wu., họ Tiết 

dê Menispermaceae. 

Chủ trì 4/2012 - 

4/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

3 Sàng lọc dược liệu có tiềm năng điều 

trị gút thông qua con đường ức chế 

enzym xanthin oxidase từ nguồn 

nguyên liệu sinh học ở Việt Nam 

Chủ trì 3/2013 - 

9/2016 

Đề tài 

NAFOSTED 

Đang 

thực hiện 

 

4 Xác định tần suất và các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi 

trên bệnh nhân sử dụng phác đồ lao đa 

kháng thuốc tại 9 cơ sở trọng điểm 

trong Chương trình Chống Lao Quốc 

Gia 

Chủ trì 6/2013 - 

12/2016 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

5 Đánh giá tác dụng giải lo âu và an thần 

thực nghiệm của l-tetrahydropalmatin. 

Chủ trì 4/2014 - 

4/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

6 Nghiên cứu triển khai thí điểm theo dõi 

biến cố bất lợi của bedaquilin tại 3 cơ 

sở trọng điểm trong chương trình 

chống lao Quốc gia 

Chủ trì 8/2014 - 

12/2018 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đang 

thực hiện 

 

 



7 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực 

hành (KAP)của cán bộ y tế về cảnh 

giác dược tại một số bệnh viện 

Chủ trì 4/2015 - 

12/2015 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

8 Triển khai một số mô hình gây lo âu 

thực nghiệm và áp dụng để đánh giá 

tác dụng của l-tetrahydropalmatin 

Chủ trì 4/2015 - 

3/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

9 Xây dựng quy trình giám sát nồng độ 

thuốc trong máu đối với vancomycin 

truyền tĩnh mạch liên tục tại khoa điều 

trị tích cực bệnh viện Bạch Mai 

Chủ trì 1/2017 - 

12/2017 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

10 Xây dựng quy trình giám sát nồng độ 

vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục 

tại Khoa điều trị tích cực – Bệnh viện 

Bạch Mai 

Chủ trì 1/2017 - 

12/2017 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

11 Phân tích chế độ liều kháng sinh 

carbapenem thông qua PK/PD trong 

điều trị đợt bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính tại Trugn tâm Hô Hấp Bệnh viện 

Bạch Mai 

Chủ trì 5/2018 - 

12/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

12 Phân tích chế độ liều kháng sinh 

carbapenem thông qua PK/PD trong 

điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh 

viện Bạch Mai 

Chủ trì 5/2018 - 

11/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

13 phân tích thực trạng giám sát phản ứng 

có hại của thuốc (adr)tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 
 

Thư ký 6/2022 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

14 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và tác 

dụng in vitro trên sỏi tiết niệu của hai 

loài Desmodium triflorum (L.) DC. và 

Desmodium heterophyllum (Willd.) 

DC., họ Đậu (Fabaceae) 

Thành 

viên 

10/2012 - 

10/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Trung 

bình 

15 Nghiên cứu dược lý thực nghiệm và 

lâm sàng của bài thuốc gồm ba dược 

liệu: Ý dĩ, Bồ đề và Xấu hổ để ứng 

dụng trong hỗ trợ trong điều trị bệnh 

sỏi tiết niệu 

Thành 

viên 

1/2012 - 

12/2013 

Đề tài cấp 

Tỉnh, Thành 

phố 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

16 Triển khai mô hình đánh giá tác dụng 

in vitro trên sỏi tiết niệu, áp dụng với 

một số loài thuộc chi Ficus L. 

Thành 

viên 

10/2012 - 

10/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Trung 

bình 

17 Triển khai mô hình gây viêm tại phổi 

bằng Sephacryl S-200 trên động vật 

thực nghiệm, áp dụng để đánh giá tác 

dụng chống viêm của dược liệu xấu hổ 

(Mimosa pudica L. Mimosaceae). 

Thành 

viên 

4/2012 - 

4/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 



18 Nghiên cứu sản xuất viên nang an thần 

từ bài thuốc "An thần hoàn" đang sử 

dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Hải Dương" 

Thành 

viên 

1/2013 - 

1/2014 

Đề tài cấp 

Tỉnh, Thành 

phố 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

19 Xác định tần suất và các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi 

trên bệnh nhân sử dụng phác đồ lao đa 

kháng thuốc tại 9 cơ sở trọng điểm 

trong Chương trình Chống Lao Quốc 

Gia 

Thành 

viên 

6/2013 - 

12/2016 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

20 Nghiên cứu các biến cố bất lợi liên 

quan đến phác đồ điều trị có primaquin 

trên bệnh nhân sốt rét tại một số tỉnh ở 

Việt Nam năm 2015 - 2016 

Thành 

viên 

5/2014 - 

12/2016 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

21 Giám sát phản ứng có hại của thuốc 

bằng phương pháp báo cáo tự nguyện 

có chủ đích trên bệnh nhân sử dụng 

phác đồ TDF/3TC/EFV tại một số cơ 

sở điều trị HIV/AIDS 

Thành 

viên 

3/2015 - 

7/2016 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

22 Triển khai một số mô hình gây lo âu 

thực nghiệm và áp dụng để đánh giá 

tác dụng của l-tetrahydropalmatin 

Thành 

viên 

4/2015 - 

3/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

23 Khảo sát tần suất một số allen HLA 

lớp 1 trong cộng đồng người Kinh Việt 

Nam và trong nhóm bệnh nhân sử 

dung allopurinol 

Thành 

viên 

10/2017 - 

9/2019 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

24 Nghiên cứu bào chế viên nang cứng có 

tác dụng giải lo âu từ cây Lạc tiên và 

cây Rau má 

Thành 

viên 

8/2017 - 

9/2019 

Đề tài cấp 

Tỉnh, Thành 

phố 

Đang 

thực hiện 

 

25 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm cải 

thiện sinh khả dụng và tác dụng dược 

lý cho thuốc từ dược liệu áp dụng với 

silymarin và l-tetrahydropalmatin 

Thành 

viên 

4/2017 - 

4/2019 

Đề tài 

NAFOSTED 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

26 Phân tích dược động học Imipenem 

trên bệnh nhân bỏng tại Khoa Hồi sức 

tích cực, Viện Bỏng Quốc gia 

Thành 

viên 

1/2017 - 

1/2018 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

27 Khảo sát đặc điểm báo cáo ADR và 

phát hiện tín hiệu thuốc – ADR từ cơ 

sở dữ liệu Cảnh giác Dược của Việt 

Nam giai đoạn 2010 – 2016 

Thành 

viên 

5/2018 - 

5/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

28 Phân tích đặc điểm tăng thanh thải thận 

trên bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức 

tích cực, bệnh viện Bạch Mai 

Thành 

viên 

5/2018 - 

6/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 



29 An evaluation of adverse drug reaction 

(ADR) preventability related to 

antibiotics in the Vietnamese database 

Thành 

viên 

1/2019 - 

4/2019 

Khác Đã 

nghiệm 

thu 

 

30 Phân tích tác động của thông tư  

51/2017/TT-BYT đến đặc điểm của tín 

hiệu phản vệ từ cơ sở dữ liệu báo cáo 

ADR tự nguyện tại Việt Nam giai đoạn 

2010-2019 

Thành 

viên 

8/2019 - 

11/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

31 Nghiên cứu xu hướng kết tinh và hiện 

tượng quá bão hòa của một số dược 

chất kém tan ứng dụng trong bào chế 

nano tinh thể và hệ phân tán rắn vô 

định hình nhằm làm tăng sinh khả 

dụng thuốc.  

Thành 

viên 

4/2020 - 

4/2023 

Đề tài 

NAFOSTED 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

32 In vitro and in vivo anti-pulmonary 

fibrotic effects of Mimosa pudica L. 

Thành 

viên 

2/2023 - 

2/2024 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đang 

thực hiện 

 

33 Giám sát phản ứng có hại của thuốc 

bằng phương pháp báo cáo tự nguyện 

có chủ đích trên bệnh nhân sử dụng 

phác đồ TDF/3TC/EFV tại một số cơ 

sở điều trị HIV/AIDS 

Đồng 

chủ trì 

3/2015 - 

7/2016 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

34 Antibiotics: a cross sectional survey 

assessing the perceptions and practices 

of community pharmacists 

Đồng 

chủ trì 

5/2018 - 

12/2018 

World 

Health 

Organization 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 

 
Tập Số Trang 

Năm 

công 

bố 

1 

Tình trạng suy giảm miễn 

dịch ở bệnh nhân ung thư 

vùng tâm vị và kết quả 

bước đầu của phác đồ điều 

trị aslem bổ trợ sau phẫu 

thuật 

7 Dược học 42 319 20-23 2002 

2 

Đánh giá tác dụng chống 

viêm và giảm đau trên thực 

nghiệm của các dạng bào 

chế khác nhau của cồn xoa 

bóp 

3 Dược liệu 8 6 180-183 2003 

3 

Nghiên cứu tác dụng của 

Aslem lên khả năng 

chuyển dạng và chế tiết 

cytokin của tế bào lympho 

máu ngoại vi ở bệnh nhân 

ung thư đại trực tràng 

6  53 6 41-46 2003 

 



4 

Pénétration et activité 

intracellulaire de la 

levofloxacine dans un 

modèle de monocytes 

THP-1 

4  2  28-36 2003 

5 

Hiệu quả điều trị miễn dịch 

bổ trợ bằng Aslem trong 

ung thư gan (tại Bệnh viện 

Việt Đức giai đoạn 1991-

2001) 

9 Dược học 44 343 42339 2004 

6 

Simultaneous 

determination of 

levofloxacin, gatifloxacin 

and moxifloxacin in serum 

by liquid chromatography 

with column switching 

5 
Journal of 

Chromatography B 
810 1 77-83 2004 

7 

Bước đầu đánh giá tác 

dụng của phác đồ FUFOL-

Aslem trên các thông số 

miễn dịch máu ngoại vi 

trong điều trị bổ trợ sau 

phẫu thuật ung thư đại trực 

tràng 

7 Dược học 46 365 19-22 2006 

8 

Factors influencing the 

intracellular activity of 

fluoroquinolones: A study 

with levofloxacin in a 

Staphylococcus aureu 

THP-1 monocyte model 

6 

Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy 

57 5 883-890 2006 

9 

Factors compromising the 

activity of moxifloxacin 

against intracellular 

Staphylococcus aureus 

5 

Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy 

59 4 755-758 2007 

10 

Contrasting effects of 

human THP-1 cells 

differentiation on 

levofloxacin and 

moxifloxacin intracellular 

accumulation and activity 

against Staphylococcus 

aureus and Listeria 

monocytogenes 

8 

Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy 

62 3 518-521 2008 

11 

Intracellular activity of 

antibiotics in a model of 

human THP-1 

macrophages infected by a 

Staphylococcus aureus 

small colony variant 

isolated from a cystic 

6 

Antimicrobial 

Agents and 

Chemotherapy 

53 4 1443-1449 2009 



fibrosis patient : Study of 

antibiotic combinations 

12 

Nghiên cứu xây dựng và 

thẩm định phương pháp 

HPLC-MS/MS định lượng 

glycyl funtumin trong 

huyết tương chó 

5 Dược học 50 416 48-52 2010 

13 

Phân loại thông tin và nhu 

cầu thông tin thuốc tại một 

số khoa lâm sàng của Bệnh 

viện Bạch Mai 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
1 3 88-93 2010 

14 

Bước đầu nghiên cứu dược 

động học đường tiêm bắp 

và tiêm tĩnh mạch của 

Aslem trên chó 

5 
Kiểm nghiệm 

thuốc 
9 32 14-17 2011 

15 

Đánh giá sự đồng thuận 

giữa các cơ sở dữ liệu 

duyệt tương tác thuốc 

trong thực hành lâm sàng 

5   11 29-32 2011 

16 

Đánh giá thông tin về hiệu 

chỉnh liều cho bệnh nhân 

suy thận trong các cơ sở dữ 

liệu tra cứu thông tin thuốc 

tại Việt Nam 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
2 3 82-87 2011 

17 

Khảo sát tình hình sử dụng 

kháng sinh carbapenem tại 

Khoa Gây mê Hồi sức 

Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

4 Y học thực hành  791 42309 2011 

18 

Nghiên cứu đánh giá một 

số cơ sở dữ liệu thường 

dùng trong thực hành tra 

cứu thông tin thuốc tại 

Việt Nam 

6 Dược học 51 422 42339 2011 

19 

Phân tích tác dụng không 

mong muốn của ceftriaxon 

ghi nhận từ hệ thống báo 

cáo tự nguyện ở Việt Nam 

trong giai đoạn từ 2006-

2009 

5 Y học thực hành  791 17-20 2011 

20 

Phân tích thực trạng báo 

cáo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR) tại Việt Nam 

giai đoạn 2006-2008 

5 Y học thực hành  787 42339 2011 

21 

Triển khai mô hình gây co 

thắt cơ trơn phế quản tại 

chỗ trên chuột lang và áp 

dụng nghiên cứu tác dụng 

6 Dược học 51 428 41-44 2011 



của dược liệu xấu hổ 

(Mimosa pudica L. 

Mimosaceae) 

22 

Chemical composition and 

effects on carbohydrate 

metabolism of chloroform 

fraction of Coix lachryma-

jobi (L) stem extract 

5 

Mahidol 

University Journal 

of Pharmaceutical 

Science 

39 1 19-24 2012 

23 

Đánh giá tác dụng giải lo 

âu của dịch chiết toàn phần 

và các phân đoạn dịch 

chiết cây xấu hổ 

4 Dược liệu 17 3 173-178 2012 

24 

Đánh giá thông tin về 

tương tác thuốc của thuốc 

điều trị rối loạn lipid máu 

dẫn chất statin trong các cơ 

sở dữ liệu tra cứu thông tin 

thuốc ở Việt Nam 

3 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
3 3 100-105 2012 

25 

Đánh giá tương tác thuốc 

bất lợi trên bệnh án điều trị 

nội trú tại Khoa Nội Tim 

mạch Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
3 3 90-94 2012 

26 

Đánh giá tương tác thuốc 

bất lợi trong đơn thuốc 

xuất viện và điều trị ngoại 

trú tại Bệnh viện đa khoa 

hạng I 

4 Dược học 52 433 41456 2012 

27 

Nghiên cứu Dược động 

học đường tiêm bắp và 

tiêm tĩnh mạch của glycyl 

funtumin (Aslem) trên 

người tình nguyện khỏe 

mạnh 

6 Dược học 52 436 22-28 2012 

28 

Nghiên cứu tác dụng an 

thần thực nghiệm của chế 

phẩm Sleepy care: Thông 

báo số 1 

5 Dược học 52 429 21-25 2012 

29 

Nghiên cứu tác dụng an 

thần thực nghiệm của chế 

phẩm Sleepy care: Thông 

báo số 2 

5 Dược học 52 431 49-53 2012 

30 

Nghiên cứu tác dụng của 

cây xấu hổ trên mô hình 

gây viêm tại phổi do 

Sephacryl S-200 

5 Dược liệu 17 4 233-239 2012 

31 
Xây dựng danh sách tương 

tác thuốc cần chú ý trong 
2   66-67 104-108 2012 



thực hành lâm sàng tại 

Khoa Cơ Xương Khớp, 

Bệnh viện Bạch Mai 

32 

Xây dựng phương pháp 

định lượng đồng thời ba 

kháng sinh carbapenem 

trong huyết tương bằng 

HPLC 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
3 1 43070 2012 

33 

Đặc điểm sử dụng kháng 

sinh và đề kháng kháng 

sinh tại Bệnh viện Việt 

Đức giai đoạn 2009-2011 

4 Y học Việt Nam 405 1 85-90 2013 

34 

Đánh giá hiệu quả của 

phác đồ truyền tĩnh mạch 3 

giờ meropenem thông qua 

chỉ số PK/PD trên bệnh 

nhân viêm phổi thở máy 

tại Khoa Gây mê Hồi sức, 

Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

5 Dược học 53 445 43070 2013 

35 

Đánh giá sử dụng kháng 

sinh tại Bệnh viện Nông 

Nghiệp giai đoạn 2009-

2011 

5 Y học thực hành  895 23-27 2013 

36 

Đánh giá sử dụng thuốc 

điều trị rối loạn lipid máu 

tại Viện Y học Hàng 

không 

3 Y học thực hành  893 77-81 2013 

37 

Nghiên cứu đặc điểm vi 

học, thành phần hóa học và 

tác dụng giải lo âu của hai 

loài Mimosa (Mimosa 

pudica L. và Mimosa 

diplotricha C. Wright ex 

SA., Mimosaceae) 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
4 1 15-20 2013 

38 

Nghiên cứu tác dụng an 

thần và chống trầm cảm 

trên động vật thực nghiệm 

của Stephania sinica Diels 

và Stephania dielsiana 

Y.C. Wu 

4 Dược học 53 447 35-39 2013 

39 

Nghiên cứu tác dụng giải 

lo âu thực nghiệm của 

Stephania sinica Diels và 

Stephania dielsiana Y.C. 

Wu 

5 Dược liệu 18 3 141-147 2013 

40 
Sàng lọc các cây thuốc 

Việt Nam có tác dụng ức 
7 Dược liệu 18 6 361-367 2013 



chế xanthin oxidase in 

vitro 

41 

Đánh giá hiệu quả của việc 

thay đổi quy trình báo cáo 

phản ứng có hại của thuốc 

(ADR) tại Bệnh viện Bạch 

Mai 

7 Dược học  460 44775 2014 

42 

Đánh giá tác dụng giải lo 

âu trên động vật thực 

nghiệm của l-

tetrahydropalmatin 

5 Dược học  464 64-68 2014 

43 

Giám sát phản ứng có hại 

của thuốc ARV trên bệnh 

nhân điều trị HIV/AIDS 

được chuyển đổi phác đồ 

tại 5 phòng khám ngoại trú 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
5 4 122-129 2014 

44 

Khảo sát phản ứng có hại 

(ADR) liên quan đến thuốc 

cản quang chứa iod ghi 

nhận trong cơ sở dữ liệu 

báo cáo tự nguyện từ cán 

bộ y tế giai đoạn 2006-

2012 

5 Dược học  454 45-51 2014 

45 

Khảo sát thực trạng báo 

cáo ADR và hiệu quả can 

thiệp của Dược sĩ trong 

phát hiện ADE tại Bệnh 

viện Nhi Trung ương 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
5 6 201-206 2014 

46 

Khảo sát thực trạng nuôi 

dưỡng nhân tạo trên bệnh 

nhân viêm tụy cấp tại 

Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện 

Bạch Mai 

3 Dược học  462 44902 2014 

47 

Nghiên cứu tác dụng an 

thần của bài thuốc An thần 

hoàn (ATH) trên động vật 

thực nghiệm 

6 Dược liệu 19 2 80-86 2014 

48 

Nghiên cứu tác dụng dược 

lý thực nghiệm trên sỏi tiết 

niệu và phân lập chất có 

hoạt tính của ý dĩ (Coix 

lachryma-jobi L.) 

7 Dược học  455 17-22 2014 

49 

Nghiên cứu  phác đồ 

FUFOL + ASLEM trong 

điều trị bổ trợ  sau phẫu 

thuật ung thư đại trực 

tràng: tác dụng trên thời 

gian sống thêm của bệnh 

nhân 

5 Dược học  458 18-24 2014 



50 

Phân tích báo cáo ADR 

trên đối tượng bệnh nhi ghi 

nhận trong cơ sở dữ liệu 

Quốc gia giai đoạn 2010-

2012 

3 Y học thực hành  924 41518 2014 

51 

Phân tích báo cáo biến cố 

bất lợi nghiêm trọng ghi 

nhận trong các thử nghiệm 

lâm sàng được tiến hành 

tại Việt Nam giai đoạn 

2011-2013 

6 Y học thực hành  943 43-47 2014 

52 

Phản ứng có hại của thuốc 

kháng lao ghi nhận từ cơ 

sở báo cáo tự nguyện của 

Việt Nam giai đoạn 2009-

2011 

4 Y học thực hành  908 16-19 2014 

53 

Triển khai mô hình gây sỏi 

tiết niệu trên động vật thực 

nghiệm bằng ethylen 

glycol có kèm hoặc không 

kèm amoni clorid áp dụng 

trong nghiên cứu tác dụng 

dược lý của thuốc 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
5 3 106-110 2014 

54 

Đánh giá chất lượng báo 

cáo ADR trong cơ sở dữ 

liệu báo cáo tự nguyện của 

Việt Nam giai đoạn 2011-

2013 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
6 2 44840 2015 

55 

Đánh giá tác động của đề 

án hoạt  động dược lâm 

sàng đến hoạt động báo 

cáo phản ứng có hại của 

thuốc ghi nhận tại Bệnh 

viện Phụ sản Trung ương 

giai đoạn 2010-2014 

4 Dược học  472 55-59 2015 

56 

Đánh giá tác dụng in vitro 

trên sỏi tiết niệu của cắn 

ethanol toàn phần từ một 

số loài thuộc chi Ficus L. 

3 Y học Việt Nam  2 186-191 2015 

57 

Đánh giá thực trạng hoạt 

động Cảnh giác dược của 

một số bệnh viện tại Việt 

Nam 

4 Dược học  474 44744 2015 

58 

Đánh giá tương tác bất lợi 

trên bệnh án nội trú điều trị 

ung thư máu tại Viện 

Huyết học – Truyền máu 

Trung ương 

3 Dược học  476 44744 2015 



59 

Khảo sát kiến thức và thực 

hành của cán bộ y tế về 

báo cáo phản ứng có hại 

của thuốc tại 3 bệnh viện 

tuyến tỉnh 

4 Dược học  470 44840 2015 

60 

Khảo sát liều dùng và nồng 

độ tacrolimus ở bệnh nhân 

sau ghép thận tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

5 Dược học 55 469 44714 2015 

61 

Khảo sát nhận thức, thái 

độ, và thực hành đối với 

hoạt động báo cáo phản 

ứng có hại của thuốc của 

nhân viên y tế Bệnh viện 

Phụ sản Trung ương 

4 
Y dược học quân 

sự 
40 4 23-28 2015 

63 

Khảo sát phản ứng dị ứng 

liên quan đến allopurinol 

trong cơ sở dữ liệu báo cáo 

ADR tại Việt Nam giai 

đoạn 2006-2013 

6 Y học thực hành  954 106-110 2015 

63 

Nghiên cứu đánh giá tác 

dụng của dịch chiết nước 

từ một số loài thuộc chi 

Ficus L. trên mô hình tạo 

sỏi calci oxalat in vitro 

3 Dược liệu 20 2 131-136 2015 

64 

Phân tích báo cáo phản 

ứng có hại của thuốc ghi 

nhận tại Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương giai đoạn 

2012-9/2013 

3 Tạp chí Phụ sản 13 2 43-45 2015 

65 

Phân tích đặc điểm bệnh 

thận do thuốc cản quang 

chứa iod sử dụng trong 

chẩn đoán hình ảnh tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

8 Dược học  475 9-13+37 2015 

66 

Phân tích thực trạng đăng 

ký chế phẩm phối hợp cố 

định liều lưu hành tại Việt 

Nam giai đoạn 2010-2012 

3 Dược học  468 44714 2015 

67 

Phân tích thực trạng hoạt 

động Cảnh giác Dược tại 

một số bệnh viện đa khoa 

tuyến tỉnh giai đoạn 2010-

2012 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
6 5 44743 2015 

68 

The efficacy and 

nephrotoxicity associated 

with colistin use in an 

intensive care unit in 

17 

International 

Journal of 

Infectious Diseases 

35 1 18-23 2015 



Vietnam: use of colistin in 

a lower body weight 

69 

Biến cố bất lợi trên thận ở 

bệnh nhân HIV/AIDS điều 

trị ARV bằng phác đồ có 

tenofovir tại Hà Nội 

7 Y học Việt Nam  2 116-119 2016 

70 

Đánh giá độc tính trên thận 

liên quan tenofovir ở bệnh 

nhân điều trị ARV tại 

phòng khám ngoại trú, 

Bệnh viện Bạch Mai 

6 Dược học  477 43-48 2016 

71 

Đánh giá tác động của can 

thiệp Dược lâm sàng trong 

sử dụng aciclovir truyền 

tĩnh mạch tại 1 bệnh viện 

tuyến trung ương 

4 Y học thực hành  1005 570-574 2016 

72 

Khảo sát sử dụng kháng 

sinh linezolid tại Bệnh 

viện Bạch Mai năm 2015 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 4+5 184-188 2016 

73 

Khảo sát thực trạng báo 

cáo phản ứng có hại của 

thuốc của các đơn vị kinh 

doanh thuốc tại Việt Nam 

giai đoạn 2014-2015 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 4+5 142-147 2016 

74 

Nghiên cứu độc tính thận 

trên bệnh nhân sử dụng 

colistin tại Khoa Hồi sức 

tích cực Bệnh viện Bạch 

Mai 

6 Y học Việt Nam 441 CD 120-133 2016 

75 

Nghiên cứu tác dụng giải 

lo của l-tetrahydropalmatin 

trên động vật thực nghiệm 

được gây lo âu bằng 

phương pháp nuôi cô lập 

5 Dược liệu 21 1+2 106-111 2016 

76 

Phân tích hiệu quả và độc 

tính trên thận của chế độ 

liều cao colistin trên bệnh 

nhân nhiễm trùng bệnh 

viện tại Khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bạch Mai 

9 Y học Việt Nam 441 CD 36-43 2016 

77 

Phân tích một số giải pháp 

tăng cường hoạt động báo 

cáo ADR tại 10 bệnh viện 

tuyến tỉnh Việt Nam 

4 Dược học 486 10 45-49 2016 

78 

Phân tích vai trò của dược 

sĩ với báo cáo tự nguyện 

phản ứng có hại của thuốc 

tại Việt Nam 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 4+5 161-169 2016 



79 

Screening Vietnamese 

medicinal plants for 

xanthine oxidase inhibitory 

activity 

4 Dược liệu 21 3 156-163 2016 

80 

Tác dụng không mong 

muốn trên thần kinh trung 

ương ở bệnh nhân 

HIV/AIDS điều trị ARV 

phác đồ có Efavirenz tại 

Hà Nội 

7 Y học dự phòng 26 8 48-54 2016 

81 

Tần soát tổn thương gan do 

thuốc thông qua kết quả 

xét nghiệm cân lâm sàng 

tại Bệnh viện Hữu nghị 

8 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 4+5 148-155 2016 

82 

Thực trạng kiến thức, thái 

độ và thực hành của cán bộ 

y tế về phản ứng có hại của 

thuốc tại mười bệnh viện 

đa khoa tuyến tỉnh 

6 Dược học 483 7 44683 2016 

82 

Xây dựng danh mục tương 

tác thuốc cần chú ý trong 

thực hành lâm sàng tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 4+5 137-141 2016 

84 

Đánh giá sử dụng thuốc 

ARV điều trị bệnh nhân 

nhi nhiễm HIV tại một số 

phòng khám ngoại trú 

HIV/AIDS ở Việt Nam ( 

2013-2015) 

10 
Truyền Nhiễm Việt 

Nam 
 4(20) 69-75 2017 

85 

Đánh giá việc sử dụng 

nhóm thuốc ức chế bơm 

proton trong dự phòng loét 

tiêu hóa do stress tại một 

số bệnh viện tuyến trung 

ương 

5 Dược học  492 (4) 44809 2017 

86 

Độc tính trên gan ở bệnh 

nhân nhiễm HIV có điều 

trị dự phòng lao bằng 

isoniazid tại phòng khám 

ngoại trú HIV/AIDS Khoa 

Truyền Nhiễm, Bệnh viện 

Bạch Mai 

4 Dược học  491 3) 31-34 2017 

87 

Hiệu quả của hai chế độ 

liều sử dụng colistin truyền 

tĩnh mạch trong điều trị 

viêm phổi liên quan đến 

thở máy 

5 Y học Việt Nam 459 T10S2 94-97 2017 

88 
Khảo sát biến cố bất lợi 

liên quan đến thuốc cản 
7 Y học thực hành  5 190-192 2017 



quang chứa Iốt thông qua 

can thiệp của dược sĩ lâm 

sàng tại Bệnh viện Bạch 

Mai 

89 

Khảo sát phản ứng có hại 

phòng tránh được từ cơ sở 

dữ liệu báo cáo ADR ở 

Việt Nam 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
8 2 44714 2017 

90 

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc và nhận thức của bác 

sĩ trong điều trị gút tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Điện Biên 

4 Dược học  500 44684 2017 

91 

Khảo sát tình hình tiêu thụ 

kháng sinh carbapenem tại 

Bệnh viện Bạch Mai trong 

giai đoạn từ năm 2012 đến 

năm 2016 

8 Dược học  7(495) 63-66 2017 

92 

Một số hợp chất từ dịch 

chiết ethyl acetat lá cây 

chòi mòi gân lõm 

(Antidesma montanum 

Blume) 

6 Dược học  497 56-59 2017 

93 

Nghiên cứu tác dụng 

chống trầm cảm của l-

tetrahydropalmatin trên mô 

hình stress nhẹ, kéo dài, 

không báo trước 

5 Dược liệu 22 2 86-93 2017 

94 

Nghiên cứu tác dụng hạ 

acid uric của Mán đỉa trên 

động vật thực nghiệm 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
8 2 19-23 2017 

95 

Overview of 

Pharmacovigilance System 

in Vietnam: Lessons 

Learned in a Resource-

Restricted Country 

7 Drug Safety  359 44805 2017 

96 

Phân tích khả năng đạt 

nồng độ thuốc đích trên 

bệnh nhân hồi sức tích cực 

sử dụng phác đồ 

vancomycin truyền tĩnh 

mạch liên tục, hiệu chỉnh 

liều dựa trên giám sát nồng 

độ thuốc 

10 Y học Việt Nam 461 2 34-38 2017 

97 

Phân tích phản ứng có hại 

của thuốc trong điều trị lao 

đa kháng ghi nhận từ hệ 

thống báo cáo tự nguyện 

5 Y học thực hành  1054 51-55 2017 



của Việt Nam giai đoạn 

2009-2015 

98 

Phân tích tình hình sử 

dụng thuốc kháng nấm dự 

phòng trên bệnh nhân ghép 

tế bào gốc tại Viện Huyết 

học – Truyền máu Trung 

ương 

5 Dược học  11 39-41+46 2017 

99 

Phản vệ với kháng sinh: 

tiếp cận từ cơ sở dữ liệu 

báo cáo ADR tại Việt Nam 

giai đoạn 2010-2015 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
8 5 19-24 2017 

100 

So sánh 3 phương pháp 

quy kết hội chứng stevens 

– Johnson và hoại tử 

thượng bì nhiễm độc gây 

ra bởi thuốc trong cơ sở dữ 

liệu báo cáo ADR của Việt 

Nam 

6 Dược học  6(494) 44840 2017 

101 

Tổng quan hệ thống và 

phân tích gộp các nghiên 

cứu  quan sát về biến cố 

bất lợi của thuốc trong 

điều trị lao đa kháng/lao 

siêu kháng 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
8 1 44806 2017 

102 

Triển khai mô hình gây 

trầm cảm thực nghiệm 

bằng chuỗi stress nhẹ, kéo 

dài, không đoán trước trên 

chuột nhắt trắng 

3 Dược học  500 17-20+26 2017 

103 

Xanthine oxidase 

inhibitors from 

Archidendron clypearia 

(Jack.) I.C. Nielsen: 

Results  from systematic 

screening of Vietnamese 

medicinal plants 

8 

Asian Pacific 

Journal of Tropical 

Medicine 

10 6 549-556 2017 

104 

Biến cố kéo dài khoảng 

QTcF ở bệnh nhân sử dụng 

phác đồ có bedaquilin 

trong Chương trình Chống 

lao Quốc gia. 

9 Dược học 58 509 72-75 2018 

105 

Biến cố trên thận và trên 

thính giác trong điều trị lao 

đa kháng ghi nhận qua 

hoạt động giám sát tích 

cực tại Việt Nam 

7 Dược học  511 42309 2018 

106 
Các biến cố bất lợi trên 

bệnh nhân ung thư điều trị 
9 Y học lâm sàng  101 148-156 2018 



ngoại trú ghi nhận thông 

qua hoạt động giám sát 

tích cực của dược sĩ lâm 

sàng 

107 

Đặc điểm hiệu chỉnh liều 

kháng sinh cho bênh nhân 

suy thận tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

4 Y học lâm sàng  101 97-104 2018 

108 

Đánh giá hiệu quả hoạt 

động báo cáo ADR có chủ 

đích thông qua can thiệp 

của dược sĩ lâm sàng tại 

Trung tâm Dị ứng – Miễn 

dịch lâm sàng, Bệnh viện 

Bạch Mai 

6 Y học lâm sàng  101 32-42 2018 

109 

Development of solidified 

self-microemulsifying drug 

delivery systems 

8 

International 

Journal of 

Pharmaceutics 

 537 44440 2018 

110 

Drug-Induced Anaphylaxis 

in a Vietnamese 

Pharmacovigilance 

Database: Trends and 

Specific Signals from a 

Disproportionality 

Analysis 

11 Drug Safety    2018 

111 

Dược động học quần thể 

của vancomycin truyền 

tĩnh mạch liên tục trên 

bệnh nhân hồi sức tích cực 

6 Y học lâm sàng  101 90-96 2018 

112 

Formulation and 

biopharmaceutical 

evaluation of 

supersaturatable self-

nanoemulsifying drug 

delivery systems 

containing silymarin. 

8 

International 

Journal of 

Pharmaceutics 

 555 63-76 2018 

113 

Khảo sát biến cố bất lợi 

của ticagrelor ở bệnh nhân 

mắc hội chứng mạch vành 

cấp thông qua chương 

trình giám sát an toàn hậu 

mãi 

13 Dược học  511 44745 2018 

114 

Nghiên cứu tác dụng của 

cao  toàn phần lá đu đủ 

(Carica papaya L.) trên mô 

hình gây giảm tiểu cầu 

thực nghiệm bằng 

cyclophosphamid 

9 Dược học  508 42-46 2018 



115 

Nguy cơ gặp bệnh thận 

trên bệnh nhân sử dụng 

thuốc cản quang trong 

chẩn đoán hình ảnh: 

nghiên cứu thuần tập ghép 

cặp theo điểm xác suất 

5 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 2 44714 2018 

116 

Phân tích tình hinh sử 

dụng kháng sinh dự phòng 

và điều trị ở bênh nhân 

giảm bạch cầu trung tính 

tại Viện Huyết học – 

Truyền máu Trung ương 

6 Dược học  506 36-40 2018 

117 

Phân tích tình hình sử 

dụng kháng sinh trên bệnh 

nhân viêm phổi bệnh viện/ 

viêm phổi thở máy điều trị 

tại Khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cần Thơ. 

5 Dược học  7 41852 2018 

118 

Phản ứng có hại của thuốc 

an thần kinh ghi nhận 

thông qua can thiệp của 

dược sĩ lâm sàng 

8 Y học lâm sàng  101 52-59 2018 

119 

Sử dụng kháng sinh trong 

đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

5 Y học lâm sàng  101 44808 2018 

120 

Tầm soát biến cố tăng kali 

máu liên quan đến thuốc 

thông qua kết quả xét 

nghiệm cận lâm sàng tại 

Bệnh viện Hữu Nghị 

6 Y học Việt Nam  464 130-137 2018 

121 

Tầm soát tổn thương gan 

do thuốc hóa chất ở bệnh 

nhân bệnh máu ác tính tại 

Viện Huyết học - Truyền 

máu Trung ương 

7 Y học thực hành  4 42675 2018 

122 

Tăng thanh thải thận trên 

bệnh nhân điều trị tại Khoa 

Hồi sức tích cực 

8 Y học lâm sàng  101 81-89 2018 

123 

Thực trạng hoạt động báo 

cáo phản ứng có hại của 

thuốc tại Bệnh viện Bạch 

Mai giai đoạn 2013-2017 

7 Y học lâm sàng  101 70-80 2018 

124 

Tình hình đề kháng kháng 

sinh của Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas 

aerginosa và Acinetobacter 

baumannii phân lập tại 

Khoa Hồi sức tích cực và 

9 Y học lâm sàng  101 43-51 2018 



Trung tâm Hô hấp Bệnh 

viện Bạch Mai giai đoạn 

2012-2016 

125 

Antibiotic Resistance, 

Biofilm Formation, and 

Intracellular Survival As 

Possible Determinants of 

Persistent or Recurrent 

Infections by 

Staphylococcus aureus in a 

Vietnamese Tertiary 

Hospital: Focus on 

Bacterial Response to 

Moxifloxacin 

8 
Microbial Drug 

Resistance 
   2019 

126 

Các biến cố bất lợi của 

methotrexat liều cao trên 

bệnh nhân nhi mắc lơ-xê-

mi cấp dòng lympho tại 

Viện Huyết học – Truyền 

máu Trung ương thông qua 

hoạt động giám sát tích 

cực của dược sĩ lâm sàng 

12 
Y học lâm sàng 

108 
 SĐB 156-163 2019 

127 

Couples HIV testing and 

immediate antiretroviral 

therapy for serodiscordant 

HIV-positive partners: 

Translating evidence into 

programme in Vietnam 

19 

International 

Jounal of 

STD&AIDS 

   2019 

128 

Cung cấp kháng sinh 

không có đơn tại các cơ sở 

bán lẻ thuốc trên thế giới: 

tổng quan hệ thống và 

phân tích gộp 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
10 1 2 2019 

129 

Đánh giá hiệu quả can 

thiệp của chương trình 

quản lý kháng sinh với 

fosfomycin truyền tĩnh 

mạch tại Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

9 Dược học 5 517 14-18 2019 

130 

Đánh giá khả năng ước 

tính mức lọc cầu thận của 

một số công thức trên bệnh 

nhân nặng điều trị tại Khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

7 
Y học lâm sàng 

108 
 SĐB 89-97 2019 

131 

Determination of optimal 

loading and maintenance 

doses for continuous 

infusion of vancomycin in 

12 

International 

Journal of 

Antimicrobial 

Agents 

   2019 



critically ill patients: 

Population 

pharmacokinetic modelling 

and simulations for 

improved dosing schemes. 

132 

Drug-induced Stevens-

Johnson syndrome and 

toxic epidermal necrolysis 

in Vietnamese spontaneous 

adverse drug reaction 

database: A subgroup 

approach to 

disproportionality analysis 

8 J Clin Pharm Ther. 1 44 69-77 2019 

133 

Dược lý lâm sàng trong sử 

dụng kháng sinh điều trị 

viêm phổi mắc phải ở cộng 

đồng 

5 Hô hấp  20 18-27 2019 

134 

Giám sát phản ứng có hại 

của thuốc ARV trên bệnh 

nhi tại một số cơ sở điều trị 

HIV/AIDS giai đoạn 2013-

2016 

9 Dược học 59 514 44776 2019 

135 

Giám sát tích cực biến cố 

bất lợi thông qua hoạt 

động của dược sĩ: Kết quả 

từ Bệnh viện Phổi Thanh 

Hóa và Hà Giang 

6 
Y học lâm sàng 

108 
 SĐB 51-57 2019 

136 

Giám sát tích cực phản 

ứng có hại của thuốc thông 

qua bộ công cụ phát hiện 

tín hiệu tại một đơn vị lâm 

sàng chuyên khoa tim 

mạch tuyến Trung ương 

9 Dược học  521 44868 2019 

137 

Kháng sinh trong điều trị 

đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính: Tổng 

quan hệ thống từ các 

hướng dẫn điều trị 

7 
Y học lâm sàng 

108 
 SĐB 73-81 2019 

138 

Nguy cơ xuất huyết của 

phác đồ kháng tiểu cầu kép 

chứa ticagrelor trong điều 

trị hội chứng mạch vành 

cấp: Phân tích từ dữ liệu 

đời thực trong chương 

trình giám sát hậu mãi về 

an toàn thuốc 

11 
Tim mạch học Việt 

Nam 
 88 21-28 2019 

139 
Phân tích đặc điểm sử 

dụng thuốc kháng nấm tại 
12 Dược học  513 41518 2019 



Bệnh viện Bạch Mai giai 

đoạn 2012-2016 

140 

Phân tích dược động học 

quần thể của imipenem 

trên bệnh nhân đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính tại Trung tâm Hô hấp, 

Bệnh viện Bạch Mai 

9 Dược học  524 (12) 44775 2019 

141 

Phân tích kết quả giám sát 

nồng độ ciclosporin và độc 

tính thận trên bệnh nhân 

ghép tế bào gốc đồng loài 

tại Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương 

5 Dược học  4 44776 2019 

142 

Phân tích thực trạng sử 

dụng kháng sinh trong đợt 

cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Trung tâm Hô 

hấp, Bệnh viện Bạch Mai 

8 Dược học  522 44776 2019 

143 

Phân tích thực trạng và 

bước đầu đánh giá hiệu 

quả chương trình kháng 

sinh dự phòng tại Khoa 

Phẫu thuật lồng ngực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

8 
Y học lâm sàng 

108 
 SĐB 37-44 2019 

144 

Phân tích tình hình sử 

dụng thuốc điều trị vảy nến 

tại Phòng khám Chuyên 

đề, Bệnh viện Da liễu 

Trung  ương 

6 Da liễu  28 29-36 2019 

145 

Phân tích tính hợp lý trong 

việc lựa chọn doripenem 

điều trị viêm phổi bệnh 

viện tại Khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bạch Mai 

9 Dược học  518 41487 2019 

146 

Tín hiệu an toàn của các 

thuốc có chi phí Bảo hiểm 

y tế cao nhất năm 2016: 

phân tích từ cơ sở dữ liệu 

báo cáo ADR tại Việt Nam 

6 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
9 5 17-24 2019 

147 
Biến cố hạ kali máu liên 

quan đến thuốc 
10 Y học lâm sàng  115 64-72 2020 

148 

Đặc điểm lâm sàng, vi sinh 

và phác đồ điều trị nhiễm 

khuẩn do Klebsiella 

pneumoniae tại Khoa Hồi 

sức tích cực 

11 Y học lâm sàng  115 47-55 2020 



149 

Đánh giá thực trạng bán 

kháng sinh tại cơ sở bán lẻ 

thuốc ở Việt Nam thông 

qua phương pháp đóng vai 

khách hàng 

5 Dược học 3 527 41852 2020 

150 

Dự phòng loét do stress ở 

bệnh nhân nặng: tổng quan 

từ các hướng dẫn điều trị 

9 Y học lâm sàng  115 17-28 2020 

151 

Factors associated with 

spontaneous adverse drug 

reaction reporting among 

healthcare professionals in 

Vietnam 

8 

Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics 

45 1 122-127 2020 

152 

Hiệu quả bước đầu của 

phần mềm cảnh báo hỗ trợ 

kê đơn trong quản lý tương 

tác thuốc bất lợi tại khoa 

khám bệnh 

6 Y học lâm sàng  119 9 2020 

153 

Khảo sát thực trạng hiệu 

chỉnh liều thông qua giám 

sát nồng độ vancomycin 

huyết thanh trên bệnh nhân 

lọc máu tại Khoa Hồi sức 

Tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai 

10 Dược học  531(7) 44745 2020 

154 

Lý do bán kháng sinh 

không có đơn tại cơ sở bán 

lẻ thuốc thông qua quan 

điểm của người bán lẻ 

thuốc tại một số tỉnh, thành 

phố ở Việt Nam 

6 Dược học 7 531 44903 2020 

155 

Phân  tích thực trạng sử 

dụng thuốc kháng nấm 

trong điều trị nhiễm nấm 

Aspergillus phổi xâm lấn 

tại Trung tâm Hô hấp, 

Bệnh viện Bạch Mai 

9 Y học lâm sàng  118 73-81 2020 

156 

Phân tích hiệu quả chương 

trình kháng sinh dự phòng 

trong phẫu thuật xâm lấn 

phổi tại Khoa Phẫu thuật 

lồng ngực, Bệnh viện Bạch 

Mai 

11 Y học Việt Nam 496 SĐBT11 109-114 2020 

157 

Phân tích hiệu quả của 

tigecyclin trong điều trị 

nhiễm khuẩn ổ bụng trên 

bệnh nhân nặng tại Khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

8 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
11 5 34-41 2020 



158 

Phân tích thực trạng sử 

dụng vancomycin ở bệnh 

nhân điều trị tại Khoa Hồi 

sức tích cực, Bệnh viện 

Thanh Nhàn 

8 Dược học  528(4) 41913 2020 

159 

Phân tích tình hình tiêu thụ 

kháng sinh tại Bệnh viện 

giai đoạn 2013-2019 bằng 

hệ thống phân loại Aware 

11 Y Dược học  9 15-19 2020 

160 

Quản lý tương tác thuốc 

bất lợi trên người bệnh nội 

trú thông qua hoạt động 

dược lâm sàng 

6 Y học lâm sàng  115 93-100 2020 

161 

Quản lý tương tác thuốc 

trong kê đơn ngoại trú tại 

Khoa Khám bệnh 

6 Y học lâm sàng  115 73-84 2020 

162 

Sử dụng kháng sinh trong 

điều trị nhiễm trùng bàn 

chân ở bệnh nhân đái tháo 

đường 

4 Y học lâm sàng  115 42614 2020 

163 

The Persister Character of 

Clinical Isolates of 

Staphylococcus aureus 

Contributes to Faster 

Evolution to Resistance 

and Higher Survival in 

THP-1 Monocytes: A 

Study With Moxifloxacin 

7 
Frontiers in 

Microbiology 
11   2020 

164 
Thực trạng giám sát nồng 

độ vancomycin trong máu 
11 Y học lâm sàng  115 56-63 2020 

165 

Tình hình tiêu thụ kháng 

sinh có phổ tác dụng trên 

vi khuẩn gram âm đa 

kháng 

10 Y học lâm sàng  115 38-46 2020 

166 

Tổng kết các báo cáo liên 

quan đến phản vệ trong cơ 

sở dữ liệu báo cáo tự 

nguyện Việt Nam giai 

đoạn 2010-2019 

8 Y học Việt Nam 496 S2T11 323-328 2020 

167 

Tổng quan về chế độ liều 

kháng sinh ở bệnh nhân 

nặng có lọc máu liên tục 

9 Y học lâm sàng  115 44774 2020 

168 

Tổng quan về nhiễm khuẩn 

vết mổ và kháng sinh dự 

phòng trong phẫu thuật 

xâm lấn phổi 

10 Y học lâm sàng  119 7 2020 



169 

Tuân thủ quy trình sử dụng 

kháng sinh dự phòng tại 

Khoa Phẫu thuật lồng ngực 

7 Y học lâm sàng  115 29-37 2020 

170 

Active surveillance for 

adverse events in patients 

on longer treatment 

regimens for multidrug-

resistant tuberculosis in 

Viet Nam 

11 Plos One    2021 

171 

Activity of Moxifloxacin 

Against Biofilms Formed 

by Clinical Isolates of 

Their Resistant or Persister 

Character to 

Fluoroquinolones 

7 
Frontiers in 

Microbiology 
 12 42005 2021 

172 

Áp dụng chế độ liệu cao 

amikacin trong điều trị 

nhiễm khuẩn nặng tại 

Khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Bạch Mai thông 

qua giám sát nồng độ 

thuốc trong máu 

12 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 178-184 2021 

173 

Đặc điểm sử dụng kháng 

sinh trên bệnh nhân phẫu 

thuật theo chương trình tại 

Khoa Phẫu thuật tiêu hóa 

gan mật tụy, Bệnh viện 

Bạch Mai 

8 Y học lâm sàng  120 73-82 2021 

174 

Dai dẳng kháng sinh – một 

kiểu hình liên quan đến 

giảm hiệu quả điều trị 

nhiễm khuẩn trên lâm sàng 

cần được quan tâm 

9 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 5 44743 2021 

175 

Đánh giá một số yếu tố 

ảnh hưởng đến hành vi bán 

kháng sinh không có đơn 

của người bán lẻ thuốc tại 

một số tỉnh, thành phố ở 

Việt Nam 

4 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 281-289 2021 

176 

Effect of surfactant on the 

in vitro dissolution and the 

oral bioavailability of a 

weakly basic drug from an 

amorphous solid 

dispersion 

9 

European Journal 

of Pharmaceutical 

Sciences 

162   2021 

177 

Phân tích đặc điểm giám 

sát nồng độ vancomycin 

trong máu trên bệnh nhân 

nhi điều trị tại Khoa Điều 

9 Y Dược học  26 44838 2021 



trị tích cực Nội, Bệnh viện 

Nhi Trung ương 

178 

Phân tích đặc điểm lâm 

sàng, vi sinh và sử dụng 

kháng sinh điều trị nhiễm 

khuẩn huyết do Klebsiella 

pneumonia và Escherichia 

coli tại Viện Huyết học – 

Truyền máu Trung ương 

9 Y Dược học  19 13-19 2021 

179 

Phân tích đặc điểm sử 

dụng và giám sát nồng độ 

vancomycin trong máu 

trên bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết tại Trung tâm 

Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện 

Bạch Mai 

8 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 2 29-33 2021 

180 

Phân tích hiệu quả của can 

thiệp dược lâm sàng thông 

qua hệ thống cảnh báo kê 

đơn trong quản lý tương 

tác thuốc chống chỉ định 

tại Khoa khám bệnh, Bệnh 

viện Bạch Mai trong giai 

đoạn 2020-2021 

8 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 193-200 2021 

181 

Phân tích thực trạng hoạt 

động cảnh giác dược tại 

một số bệnh viện đa khoa 

ở Việt Nam 

9 Y học lâm sàng  121 61 2021 

182 

Phân tích thực trạng sử 

dụng kháng sinh linezolid 

tại Bệnh viện Thanh Nhàn 

7 
Y dược lâm sàng 

108 
 11 110-118 2021 

183 

Phân tích thực trạng sử 

dụng linezolid tại Bệnh 

viện Bạch Mai giai đoạn 

2016-2020 

7 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 201-208 2021 

184 

Phân tích tình hình sử 

dụng và giám sát nồng độ 

vancomycin trong máu 

trên bệnh nhân nhi tại 

Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Times City 

8 Y Dược học  17 5 2021 

185 

Phản vệ liên quan đến 

thuốc cản quang chứa iod: 

phân tích tín hiệu từ cơ sở 

dữ liệu báo cáo ADR Quốc 

gia trong giai đoạn 2015-

2019 

5 
Y dược lâm sàng 

108 
 11 90-97 2021 

186 
Population 

Pharmacokinetics and 
12 Pharmaceutics 13   2021 



Dose Optimization of 

Ceftazidime and Imipenem 

in Patients with Acute 

Exacerbations of Chronic 

Obstructive Pulmonary 

Disease 

187 

Predicting mortality in 

intensive care unit patients 

infected with Klebsiella 

pneumoniae: A 

retrospective cohort study 

12 

Journal of 

Infection and 

Chemotherapy 

  44774 2021 

188 

Risk comparison of beta – 

lactam – induced 

anaphylaxis: Therapeutic 

stratification analysis in a 

Vietnamese 

pharmacovigilance 

database 

6 

Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics 

 0 44743 2021 

189 

Tần soát biến cố giảm bạch 

cầu trung tính liên quan 

đến vancomycin thông qua 

kết quả xét nghiệm huyêt 

học tại Bệnh viện Bạch 

Mai 

8 
Y dược lâm sàng 

108 
 11 54-60 2021 

190 

Thực trạng hoạt động báo 

cáo phản ứng có hại của 

thuốc tại Bệnh viện Bạch 

Mai giai đoạn 2013-2019 

7 Y học Việt Nam 498 T1S2 142-147 2021 

191 

Tối ưu hóa chế độ liều 

colistin trên bệnh nhân 

nặng thông qua mô phỏng 

dược động học/dược lực 

học (PK/PD) 

11 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 165-170 2021 

192 

Tổng quan về nhiễm khuẩn 

vết mổ và kháng sinh dự 

phòng trong phẫu thuật nội 

soi tiêu hóa 

7 Y học lâm sàng  120 42979 2021 

193 

Triển khai công cụ cảnh 

báo trực tuyến tương tác 

thuốc chống chỉ định và 

trùng lặp dược chất trên 

phần mềm kê đơn tại các 

Phòng khám Ngoại trú, 

Bệnh viện Đa khoa Đức 

Giang 

 Y Dược học  28 44869 2021 

194 

Xây dựng phác đồ truyền 

tĩnh mạch liên tục 

vancomycin trên bệnh 

nhân lọc máu liên tục 

11 
Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc 
 6 158-164 2021 



thông qua giám sát nồng 

độ thuốc trong máu tại 

Khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

195 

Allopurinol - induced 

Stevens - Johnson 

syndrome and toxic 

epidermal necrolysis: 

Signal detection and 

preventability from 

Vietnam National 

pharmacovigilance 

database 

8 
Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics 

   
First published: 

18 July 2022 
2022 

196 

Allopurinol induced severe 

cutaneous adverse 

reactions in Vietnamese: 

The role of HLA alleles 

and other risk factors 

7 Pharmacogenomics      2022 

197 

Anti-inflammatory effect 

of a triterpenoid from 

Balanophora laxiflora: 

results of bioactivity-

guided isolation 

6 Heliyon   8 e09070 2022 

198 

Cập nhật về tối ưu chế độ 

liều vancomycin thông qua 

giám sát nồng độ thuốc 

trong máu 

6 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 Số 2 Trang 7 2022 

199 

Country data on AMR in 

Vietnam in the context of 

community-acquired 

respiratory tract infections: 

links between antibiotic 

susceptibility, local and 

international antibiotic 

prescribing guidelines, 

access to medicines and 

clinical outcome 

  
Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy 

     2022 

200 

Đặc điểm dược động học/ 

dược lực học và chiến lược 

sử dụng colistin trong điều 

trị nhiễm khuẩn gram âm 

đa kháng 

11 Tạp chí Y Dược 

học 
 Số 42 44838 2022 



201 

Giám sát phản ứng có hại 

của phác đồ có chứa 

dolutegravir ở người 

nhiễm HIV tại một số cơ 

sở điều trị HIV/AIDS 

8 Tạp chí Y Dược 

học 
 Sô 51 30-37 2022 

202 

Harnessing new mHealth 

technologies to Strengthen 

the Management of 

Multidrug-Resistant 

Tuberculosis in Vietnam 

(V-SMART trial): a 

protocol for a randomised 

controlled trial 

19 BMJ Open    
2022 Jun 

22;12(6):e052633.  
2022 

203 

Hiệu quả phác đồ kháng 

sinh dự phòng trong phẫu 

thuật chấn thương chỉnh 

hình sạch tại Khoa Chấn 

thương chỉnh hình và Y 

học thể thao, Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

8 Tạp chí Y Dược 

học 
 Số 44 43435 2022 

204 

Khảo sát tính an toàn của 

Forxiga (Dapagliflozin) 

trên bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2 tại Việt Nam 

từ nghiên cứu dữ liệu đời 

thực 

8 Tạp chí Nội tiết & 

Đái tháo đường 
 52 42-49 2022 

205 

Phân tích đặc điểm lâm 

sàng, vi sinh và sử dụng 

kháng sinh trong điều trị 

sepsis tại Trung tâm Cấp 

cứu A9, Bệnh viện Bạch 

Mai 

10 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc  

 Số 2 1-8 2022 

206 

Phân tích đặc điểm sử 

dụng vancomycin trên 

bệnh nhân nặng điều trị hồi 

sức tích cực tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

  Tạp chí Y học Việt 

Nam 
 2 62-66 2022 

207 

Phân tích kết quả hiệu 

chỉnh liều vancomycin 

thông qua giám sát nồng 

độ thuốc trong máu bằng 

phương pháp ước đoán 

AUC theo Bayer tại Trung 

10 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 1 1-8 2022 



tâm Nhi khoa, Bệnh viện 

Bạch Mai 

208 

Phân tích kết quả hiệu 

chỉnh liều vancomycin 

thông qua giám sát nồng 

độ thuốc trong máu bằng 

phương pháp ước đoán 

AUC theo Bayes trên bệnh 

nhân người lớp tại Bệnh 

viện Bạch Mai 

10 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 5 1-8 2022 

209 

Phân tích tình hình sử 

dụng và giám sát nồng độ 

vancomycin trong máu 

trên bệnh nhân người lớn 

tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng 

6 Tạp chí Y học Việt 

Nam 
 Số 1 270-274 2022 

210 

Phân tích việc dự phòng 

loét tiêu hóa do stress bằng 

thuốc ức chế bơm proton 

tại Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức  

  Tạp chí Y học Việt 

Nam 
 2 177-182 2022 

211 

Safety and effectiveness of 

all-oral and injectable-

containing, bedaquiline-

based long treatment 

regimen for pre-XDR 

tuberculosis in Vietnam 

  Frontiers in 

Pharmacology 
 44879 44866 2022 

212 

Thẩm định các phương 

pháp ước đoán Bayesian 

ứng dụng trong chỉnh liều 

chính xác theo mô hình 

(MIPD) của vancomycin 

trên bệnh nhân người lớn 

tại Bệnh viện Bạch Mai 

15 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 4 44743 2022 

213 

Theo dõi biến cố bất lợi 

trong điều trị đái tháo 

đường typ 2 với 

Dapagliflozin: ghi nhận từ 

một chương trình giám sát 

hậu mãi tại Việt Nam 

15 Tạp chí Y học Việt 

Nam  
 T7S1 tr.251-256 2022 



214 

Triển khai danh mục tương 

tác thuốc điều trị tim mạch 

và đại tháo dường với bệnh 

lý mắc kèm tại Bệnh viện 

Đa khoa Đức Giang 

  
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 Số 4   2022 

215 

Tổng quan về nhiễm khuẩn 

vết mổ và kháng sinh dự 

phòng trong phẫu thuật 

mạch máu 

7 
Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và Lồng 

ngực Việt Nam 

 39 27-36 2022 

216 

Phân tích tổng quan hệ 

thống y văn về đặc điểm sử 

dụng kháng sinh trong đợt 

cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

7 Tạp chí Y Dược 

học 
 Sô 52 4-12 2022 

217 

Triển khai chuyển đổi 

kháng sinh dự phòng từ 

đường tiêm sang đường 

uống trên bệnh nhân sau 

mổ lấy thai tại Bệnh viện 

đa khoa Đức Giang 

8 
Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 6 1-8 2022 

218 

Phân tích kết quả giám sát 

nồng độ tacrolimus trong 

máu trên bệnh nhân sau 

ghép gan tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

11 
Tạp chí Y học Việt 

Nam 
 

tháng 1 số 

1 
88-93 2023 

218 

Hiệu chỉnh liều 

vancomycin thông qua 

giám sát nồng độ thuốc với 

đích AUC dựa trên ước 

đoán Bayesian ở bệnh 

nhân hồi sức ngoại khoa, 

Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

10 
Tạp chí Y học Việt 

Nam  
tháng 4 số 

1 
83-94 2023 

219 

Phân tích hiệu quả can 

thiệp của chương trình 

quản lý sử dụng kháng 

sinh colistin tại Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức 

5 
Tạp chí Y học Việt 

Nam  
tháng 5 số 

1 
tr.252-261 2022 

220 
Phân tích đặc điểm can 

thiệp dược lâm sàng với 

các kháng sinh ưu tiên 

7 
Tạp chí Y học Việt 

Nam  
số ĐB, 

tháng 8 
  2022 



quản lý tại Bệnh viện 

Thanh Nhàn 

221 

Optimizing Meropenem in 

Highly Resistant 

Klebsiella pneumoniae 

Environments: Population 

Pharmacokinetics and 

Dosing Simulations in 

Critically Ill Patients 

16 
Antimicrob Agents 

Chemother.  Tháng 11   2022 

222 

Phân tích một số nguyên 

nhân, rào cản trong công 

tác báo cáo ADR tự 

nguyện tại Bệnh viện Bạch 

Mai, Bệnh viện trung ương 

Huế và Bệnh viện Nhân 

dân Gia Định 

13 
Tạp chí Y học lâm 

sàng  
tháng 6 số 

134 
  2023 

223 

Triển khai giám sát có chủ 

đích biến cố bất lợi sau 

tiêm chủng vắc xin phòng 

covid 19 tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

10 
Tạp chí Y học lâm 

sàng  
tháng 5 số 

133 

 DOI: 

10.1007/s43441-

023-00552-y  

2023 

224 

Preventability of Adverse 

Drug Reactions Related to 

Antibiotics: An 

Assessment Based on 

Spontaneous Reporting 

System 

7 

Therapeutic 

Innovation & 

Regulatory Science  
 30/06/2023 90-97 2023 

225 

Tuân thủ điều trị kháng 

sinh trên bệnh nhân mắc 

đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính có yếu tố 

nguy cơ nhiễm 

P.Aeruginosa tại Trung 

tâm Hô hấp Bệnh viện 

Bạch Mai 

7 
Tạp chí Y học lâm 

sàng  
Tháng 6 số 

135 
293-300 2023 

226 

Xây dựng  danh mục - 

triển khai cảnh báo tương 

tác thuốc với bệnh lý mắc 

kèm của nhóm thuốc tim 

mạch và đái tháo đường tại 

Bệnh viện Đa khoa Đức 

Giang năm 2022 

6 
Tạp chí Y học 

cộng đồng  
Vol 64, số 

7 
321-329 2023 



227 

Đánh giá việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

khai báo, lưu trữ và cảnh 

báo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR) tại Bệnh viện 

Đa khoa Đức Giang từ 

2019-2020 

6 
Tạp chí Y học 

cộng đồng  
Vol 64, số 

7 
383-389 2023 

228 

Phân tích sự hình thành tín 

hiệu của một số phản ứng 

có hại đáng chú ý liên 

quan đến Linezolid, 

vancomycin, colistin và 

carbapenem từ cơ sở dữ 

liệu báo cáo ADR tự 

nguyện tại Việt Nam 

7 
Tạp chí Y học Việt 

Nam  

tập 530, 

tháng 9, số 

2 

45-51 2023 

229 

Phân tích kết quả hiệu 

chỉnh liều vancomycin 

thông qua giám sát nồng 

độ thuốc trong máu trên 

bệnh nhân hồi sức tích 

cực: Kết quả bước đầu tại 

Bệnh viện Thanh Nhàn 

12 
Tap chí Y Dược 

lâm sàng 108  

Tập 18, số 

Đặc Biệt 

10/2023 

61-68 2023 

230 

Phân tích hiệu quả tăng 

cường can thiệp dược lâm 

sàng với sử dụng kháng 

sinh trên bệnh nhân phẫu 

thuật mạch máu theo 

chương trình tại Khoa 

Phẫu thuật Lồng ngực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

9 
Tap chí Y Dược 

lâm sàng 108  

Tập 18, số 

Đặc Biệt 

10/2023 

291-298 2023 

231 

Tín hiệu an toàn về rối 

loạn đông máu liên quan 

đến thuốc chống đông và 

khả năng phòng tránh 

được: phân tích dữ liệu báo 

cáo ADR tại Việt Nam 

5 
Tap chí Y Dược 

lâm sàng 108  

Tập 18, số 

Đặc Biệt 

10/2023 

  2023 

232 

Lựa chọn mô hình dược 

động học quần thể của 

vancomycin ứng dụng 

trong hiệu chỉnh liều theo 

phương pháp Bayes trên 

bệnh nhân người lớn tại 

12 

Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 
 số 4   2023 



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Thành phố Hồ Chí Minh 

233 

Dose optimization of 

meropenem for critically 

ill patients by 

pharmacokinetic/ 

pharmacodynamic 

simulation 

10 

Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc 
 sô 5 83-94 2023 

234 

Selection vancomycin 

population 

pharmacokinetic model for 

individualized dosing 

precision based on Bayes 

approach in adult patients 

at the Hospital for Tropical 

Diseases, Ho Chí Minh 

City 

12 

Tạp chí Nghiên 

cứu Dược và 

Thông tin thuốc/ 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research and Drug 

Information 

 14(4) 1-7 2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Dược lâm sàng: Những nguyên lý 

cơ bản và sử dụng thuốc trong điều 

trị. Tập 1: Các nguyên lý cơ bản 

trong Dược lâm sàng 

Tham khảo 

(có số 

ISBN) 

Y học 2012 37 Tham gia 

2 Cảnh giác Dược, tài liệu đào tạo 

dành cho cán bộ y tế 

Tham khảo 

(có số 

ISBN) 

Y học 2015 15 Tham gia 

3 Thực tập Dược lý Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

 2016 7 Tham gia 

4 Cẩm nang tra cứu tương tác thuốc 

cẩn lưu ý trong thực hành lâm sàng 

Chuyên 

khảo (có số 

ISBN) 

Y học 2023 9 Chủ biên 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         



                

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2024 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Hoàng Anh 
 

   

              

                         

 


